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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 79/TT-BCA NGÀY 14/7/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH, CHƯA CHO NHẬP CẢNH


1. Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Thông tư số 111/2021/TT-BCA gày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà sóa, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân; Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo đề xuất lãnh đạo đạo lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh như sau:
- Ngày 30/3/2026, Bộ Công an có Công văn số 1327/BCA-QLXNC gửi lấy ý kiến của 52 cơ quan, đơn vị (gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 13 Bộ, 03 cơ quan ngang Bộ và 34 UBND tỉnh, thành phố). Đến ngày 20/4/2026, đã nhận được 32/52 ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức; trong đó, 20/32 cơ quan, đơn vị nhất trí nội dung hồ sơ dự thảo Thông tư (UBND các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Ninh Bình, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Hưng Yên, Cao Bằng, Vĩnh Long, Huế, Đồng Nai, Tây Ninh, Sơn La; các Bộ: Tài chính, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
- Ngày 31/3/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có công văn gửi lấy ý kiến của Công an 59 Công an các đơn vị, địa phương. Đến ngày 20/4/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận được ý kiến tham gia của 35/59 Công an đơn vị, địa phương (trong đó 26/35 Công an đơn vị, địa phương hoàn toàn nhất trí nội dung hồ sơ dự thảo Thông tư).
- Ngày 31/3/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có công văn trao đổi Cục Pháp chế và cải cách hành chính,tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến ngày 16/4/2026 đã hết hạn lấy ý kiến theo quy định, không có ý kiến tham gia đối với hồ sơ dự thảo Thông tư.

2. Về các ý kiến tham gia, cụ thể như sau:
	I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ

	Dự thảo Thông tư
	Cơ quan tham gia ý kiến
	Nội dung tham gia ý kiến
	Tiếp thu, giải trình

	Căn cứ ban hành
	
	
	

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1
“2. Thông tư này không điều chỉnh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 37 Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và khoản 12 Điều 37 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.”.
	UBND tỉnh Lào Cai
	Đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	
	
	
	

	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2
“Điều 2. Hình thức trao đổi
Quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền gửi cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh bằng một trong các hình thức sau:
1. Trực tiếp, qua đường công văn hoặc chuyển phát nhanh. Việc gửi qua các hình thức này phải là bản chính, đầy đủ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin, tài liệu.
2. Trên môi trường điện tử.”.
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị chỉnh lý khoản 2 thành “Trên môi trường điện tử; trường hợp thông tin trong thông điệp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về cơ yếu” để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử.
	- Về nội dung này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: tại Điều 4 dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm “chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình, tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử”; căn cứ quy định này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể các nội dung về tiếp nhận, xử lý các quyết định, đề nghị liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan. 
- Đồng thời, để bảo đảm đẩy mạnh việc gửi, tiếp nhận, xử lý các quyết định đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm yêu cầu tính chính xác của thông tin, dữ liệu trao đổi trên môi trường điện tử; Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉnh lý:
- Điều 2 dự thảo Thông tư thành: “Quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền gửi cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh”.
Trường hợp không thực hiện được trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh thì thực hiện bằng một trong các hình thức trực tiếp, qua đường công văn hoặc chuyển phát nhanh; việc gửi qua các hình thức này phải là bản chính, đầy đủ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin, tài liệu.”.
- Điểm a khoản 3 Điều 5 dự thảo Thông tư thành: “a) Điền đầy đủ, chính xác thông tin tại mẫu quyết định, thông báo tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; dữ liệu được trao đổi trên môi trường điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác, đầy đủ và xác thực;”.
- Điều 4 thành: “4. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.
5. Xây dựng, quản lý vận hành ổn định hệ thống thông tin phục vụ việc tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.”.

	
	Trung tâm dữ liệu Quốc gia
	Đề nghị bổ sung, làm rõ yêu cầu pháp lý và kỹ thuật đối với văn bản điện tử. Các quyết định và văn bản liên quan phải được ký số chuyên dùng của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đồng thời tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về định dạng dữ liệu của Bộ Công an, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực và giá trị pháp lý của văn bản.
	

	
	Cục An ninh đối ngoại
	Đề nghị quy định rõ hơn về nội hàm “Trên môi trường điện tử” như hệ thống cơ sở dữ liệu nào được sử dụng, giá trị pháp lý của của hồ sơ điện tử, nguyên tắc bảo mật, lưu trữ.
	

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Tại khoản 1, đề nghị sửa thành “Trực tiếp qua đường bưu chính….” vì đường công văn hoặc chuyển phát nhanh phải được thực hiện qua bưu chính.
	

	
	Bộ Công Thương
	Tại khoản 2, đề nghị bổ sung làm rõ có cần phải bảo đảm quy định về bảo mật thông tin, tài liệu.
	

	
	Bộ Công Thương
	Tại Điều 2 dự thảo Thông tư đã loại bỏ quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 79/2020/TT-BCA, theo đó yêu cầu Quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ phải là bản chính… đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc giữ lại quy định này đối với các trường hợp nộp trực tiếp, qua công văn hoặc qua chuyển phát.
	Về nội dung này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư đã có quy định việc gửi qua các hình thức trực tiếp, qua công văn hoặc qua chuyển phát phải là bản chính, đầy đủ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin, tài liệu.

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị làm rõ quy cách của các thành phần hồ sơ khi gửi trên môi trường điện tử để thống nhất với cách quy định tại khoản 1 Điều 2
	Về vấn đề này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: dự thảo Thông tư đã bổ sung trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh. Do vậy, đã bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện.

	
	UBND thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng
	Đề nghị bổ sung nội dung “hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan” vào sau nội dung “mẫu ban hành kèm theo Thông tư này”.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư.

	Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3
“b) Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đăng ký, quản lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự áp dụng Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn theo biểu mẫu trong tố tụng hình sự;”.
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị thay cụm từ “Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân” thành “Cơ quan có thẩm quyền tố tụng” để bảo đảm đầy đủ các cơ quan có thẩm quyền, “Cơ quan có thẩm quyền tố tụng” gồm cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát các cấp khi ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư thành “b) Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do Cơ quan điều tra Hội đồng xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đăng ký, quản lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự áp dụng Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn theo biểu mẫu trong tố tụng hình sự;”.
Đối với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thực hiện theo các mẫu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư.

	
	UBND tỉnh Gia Lai
	Đề nghị bổ sung nội dung “Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân” vào sau nội dung “Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân”.
	

	Điều 4. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 6
“4. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử.
5. Xây dựng, quản lý vận hành ổn định hệ thống thông tin phục vụ việc tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử.”.
	Cục An ninh đối ngoại
	Đề nghị bổ sung về cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các hệ thống có liên quan, nhất là dữ liệu về truy nã, dữ liệu dân cư, dữ liệu xuất nhập cảnh… theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu nghiệp vụ có liên quan đến xuất nhập cảnh của đối tượng
	Về nội dung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra là đối mối phối hợp xác minh, tiếp nhận, cập nhật các quyết định truy nã, đình nã lên hệ thống cơ sở dữ liệu Đối tượng truy nã và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, thông báo tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh có trách nhiệm khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (nếu có đủ điều kiện) để xác thực, bổ sung thông tin của người bị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh trước khi gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Điều 5 dự thảo Thông tư). 

	
	Công an thành phố Hà Nội
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung “xây dựng phần mềm cảnh báo và cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời đến đơn vị đăng ký để chủ động áp dụng các biện pháp công tác phù hợp”.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư vì dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong xây dựng, quản lý vận hành ổn định hệ thống thông tin phục vụ việc tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.

	Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7
“Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng quy trình của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh vì lý do an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
2. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an là đầu mối phối hợp xác minh, tiếp nhận, cập nhật các quyết định truy nã, đình nã lên hệ thống cơ sở dữ liệu Đối tượng truy nã và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh để phục vụ công tác.
3. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh có trách nhiệm:
a) Điền đầy đủ thông tin tại mẫu quyết định, thông báo tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; 
b) Thường xuyên rà soát, cập nhật và kịp thời trao đổi Cục Quản lý xuất nhập cảnh các thông tin liên quan trong hồ sơ đăng ký tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh khi có sự thay đổi;
c) Khai thác Cơ sở dữ kiệu quốc gia về dân cư (nếu đủ điều kiện) để xác thực, bổ sung thông tin của người bị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh trước khi gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh.”
	UBND tỉnh Lào Cai
	- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung quy định về thời hạn cập nhật, bảo đảm việc cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu được thực hiện kịp thời.








- Tại điểm b khoản 3, đề nghị nghiên cứu thay thế từ “thường xuyên” bằng quy định về thời hạn hoặc tần suất cụ thể (định kỳ hằng tháng, hằng quý… hoặc trong thời hạn nhất định kể tư khi có sự thay đổi thông tin hoặc khi căn cứ áp dụng không còn) nhằm bảo đảm tính rõ ràng, khả thi trong thực hiện; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân có liên quan.
	- Tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh lào Cai, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉnh lý khoản 2 như sau: “2. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận, phối hợp xác minh các quyết định truy nã, đình nã; trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận có trách nhiệm cập nhật các quyết định truy nã, đình nã lên hệ thống cơ sở dữ liệu Đối tượng truy nã và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh để phục vụ công tác”.
 

- Quy định tại điểm b khoản 3 đã quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trong việc rà soát, kịp thời trao đổi Cục Quản lý xuất nhập cảnh các thông tin liên quan trong hồ sơ đăng ký tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh khi có sự thay đổi. Do vậy, để bảo đảm chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư.


	
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	- Tại khoản 1 Điều 7, đề nghị bổ sung nội dung “hoặc trong tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật.”.





- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung nội dung “để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm và các nhiệm có liên quan; bảo đảm dữ liệu được cập nhập đầy đủ chính xác, kịp thời và việc khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu  tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và an ninh, an toàn thông tin”.
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư, để bảo đảm quy định về các trường hợp và thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm thống nhất, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

	
	UBND tỉnh Gia Lai
	Đề nghị bổ sung quy định khoản 4, khoản 5 quy định về:
“4. Văn phòng Bộ Công an đóng vai trò là cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc ban hành, thực thi các quyết định tạm hoãn. Sự phối hợp này bảo đảm rằng các quyết định được ban hành đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
5. Khi có sự thay đổi hoặc cần bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, Văn phòng Bộ Công an có trách nhiệm tham gia vào quá trình xây dựng, góp ý và hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả các Thông tư hướng dẫn thi hành. Điều này nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật luôn cập nhật và phù hợp với tình hình thực tế”.
	Về vấn đề này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị không bổ sung vào dự thảo Thông tư, vì:
- Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị thực hiện các quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh.
- Trình tự, thủ tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (trong đó đã quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan).

	
	Văn phòng Bộ Công an
	Đề nghị lược bỏ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 79/2020/TT-BCA quy định trách nhiệm của Văn phòng Bộ Công an vì nội dung này đã được quy định tại Thông tư số 62/2022/TT-BCA ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh vì lý do an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì quy định này kế thừa quy định tại Điều 7 Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời, để bảo đảm cơ sở để Văn phòng Bộ Công an tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ quy định về tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh vì lý do an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phân biệt phạm vi điều chỉnh của Thông tư này với Thông tư số 62.

	
	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
	Tại khoản 1, đề nghị bổ sung  nội dung “Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư” vào sau nội dung “Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh”
	Thông tư này điều chỉnh nội dung liên quan đến tiếp nhận, xử lý các quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền (không điều chỉnh nội dung liên quan đến việc thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); do vậy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	CAT Hà Tĩnh
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm của đơn vị thẩm định và đầu mối trao đổi thông tin liên quan đối tượng thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh (nhất là tại Công an địa phương) để thống nhất trong thực hiện.
	Để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với cơ cấu tổ chức và điều kiện thực tế của từng cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh; Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất không bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư.

	
	Công an thành phố Hà Nội
	Tại khoản 2 Điều 5 đề nghị bổ sung nội dung “Hướng dẫn các đơn vị rà soát, tra cứu thông tin xuất nhập cảnh đối với số đối tượng truy nã hiện có; trên cơ sở đó để có biện pháp tiếp theo đúng quy định nhất là đối với số đối tượng truy nã song đã có thông tin xuất cảnh ra nước ngoài”.
	Việc khai thác thông tin xuất nhập cảnh của Công dân Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này); do vậy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư.

	
	
	
	

	Điều 6. Bãi bỏ, bổ sung một số quy định
1. Bãi bỏ một số quy định:
a) Bãi bỏ từ “năm 2019” tại các điểm a và c khoản 1 Điều 3;
b) Bãi bỏ nội dung “năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)” tại các điểm a, d, đ và e khoản 1 Điều 3 và Điều 4;
c) Bãi bỏ mẫu M01d.
2. Bổ sung nội dung “Thời hạn chưa cho nhập cảnh từ ngày …. đến ngày …..”/“The period during which entry is not permitted from (date) …. to (date) ….” vào sau nội dung “Lý do”/“Reasons” tại mẫu M02.
	
	
	

	Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
	Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
	Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các quyết định đã ban hành trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành.
	

	Các nội dung khác
	Văn phòng Chính phủ
	Đề nghị làm rõ thuật ngữ “môi trường điện tử”
	Tiếp thu  ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉnh lý dự thảo Thông tư như sau:
- Điều 2 thành “Quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền gửi cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.
Trường hợp không thực hiện được trên môi trường điện tử thì thực hiện bằng một trong các hình thức trực tiếp, qua đường công văn hoặc chuyển phát nhanh; việc gửi qua các hình thức này phải là bản chính, đầy đủ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và theo quy định về bảo mật thông tin, tài liệu.”.
- Điều 4 thành: “4. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.
5. Xây dựng, quản lý vận hành ổn định hệ thống thông tin phục vụ việc tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử bằng hình thức trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.”.

	
	
	Cân nhắc bổ sung nội dung, trình tự cụ thể quy định trách nhiệm trả lời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề xuất không bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư, vì các lý do sau:
- Thông tư quy định về hướng dẫn thực hiện các quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và việc gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh. Không quy định về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
- Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã quy định cụ thể người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm thông báo cho người bị tãm hoãn xuất cảnh biết (trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh).
- Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan quản lý nhà nước thì đề nghị cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2024/NĐ-CP)

	
	UBND thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hài Phòng
	Đề nghị nghiên cứu cụ thể hơn cơ chế phối hợp, cập nhật, khai thác, đối chiếu thông tin đối tượng thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh mà các đơn vị đăng ký với Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để phụ vụ nhanh nhất quá trình điều tra xác minh.
	Thông tư số 79/2020/TT-BCA đã quy định cụ thể về việc kiểm tra, xử lý thông tin và trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc tổ chức, thực hiện các quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh (Điều 5, Điều 6); đồng thời, dự thảo Thông tư đã bổ sung trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh trên môi trường điện tử. Do vậy, đã bảo đảm cơ sở để triển khai thực hiện.

	
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị gửi kết quả tạm hoãn xuất cảnh (Quyết định tạm hoãn xuất cảnh/gia hạn tạm hoãn xuất cảnh) qua môi trường điện tử cho bản thân đương sư để họ kịp thời nắm được thông tin, chủ động xử lý các thủ tục liên quan
	Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 39 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm thông báo cho người bị tãm hoãn xuất cảnh biết; do vậy, việc thông báo cho đương sự bằng hình thức nào (chuyển phát hay trên môi trường điện tử….) thuộc thẩm quyền của người, cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư). 

	
	Công an tỉnh Nghệ An
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung mẫu đăng ký tạm hoãn xuất cảnh với đầy đủ thông tin cá nhân của đối tượng đăng ký (như: họ tên, ngày, tháng, năm sinh; nơi thường trú, số căn cước….
	Về nội dung này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: Thông tư số 79/2020/TT-BCA đã ban hành kèm theo biểu mẫu Quyết định tạm hoãn xuất cảnh (M01), trong đó đã quy định đầy đủ các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung; nơi ở hiện nay…; đồng thời, tại dự thảo Thông tư cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm của người, cơ quan quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh trong việc điền đầy đủ thông tin tại mẫu quyết định, thông báo tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư. Do vậy, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư.

	
	Công an thành phố Hà Nội
	Rà soát, chỉnh lý các quy định liên quan đến trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật tại Thông tư số 79/2020/TT-BCA cho phù hợp.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý bảo đảm phù hợp.

	
	UBND tỉnh Quảng trị
	Đề nghị bổ sung vào Điều 5 Thông tư số 79/2020/TT-BCA quy định Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ chối tiếp nhận lên hệ thống các trường hợp thiếu thông tin theo mẫu quy định, trả lại đơn vị đăng ký.
	Về nội dung này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau: tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 79/2020/TT-BCA đã có quy định trách nhiệm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc kiểm tra nội dung, hình thức quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa, nếu chưa đúng thẩm quyền hoặc thông tin không đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý nội dung dự thảo Thông tư cho chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Thông tư bảo đảm thống nhất, phù hợp.
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	II. ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC

	1. Dự thảo Tờ trình

	Nội dung dự thảo
Tờ trình
	Cơ quan tham gia ý kiến
	Nội dung tham gia ý kiến
	Tiếp thu, giải trình

	Nội dung tiêu đề
	UBND thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh thành phố Hải phòng
	Đề nghị bổ sung cụm từ “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của” vào từ “dự thảo”
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	Phần Cơ sở chính trị
	Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
	Bổ sung những Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; về đột phá phát triển , khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	Phần IV mục 3
	Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
	Bố cục lại các nội dung: Nội dung sửa đổi, hoàn thiện; Nội dung bổ sung; Nội dung lược bỏ; Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính … so với Thông tư số 79/2020/TT-BCA.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	Phần IV mục 2.2.
	Cục An ninh đối ngoại
	Về nội dung phân quyền, phân cấp, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý việc lý giải “dự thảo Thông tư không có nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, không phát sinh các thủ tục hành chính”.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	Vấn đề khác
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị tiếp tục rà soát, thuyết minh, làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung các sửa đổi, bổ sung Điều 1; bổ sung khoản 4, khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 6 Thông tư số 70/2020/TT-BCA… vào dự thảo Tờ trình; đồng thời, rà soát chỉnh lý Tờ trình theo Mẫu 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	2. Dự thảo Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế

	Nội dung dự thảo Báo cáo
	Cơ quan tham gia ý kiến
	Nội dung tham gia ý kiến
	Tiếp thu, giải trình

	Phần II mục 3
	Cục An ninh đối ngoại
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung: Qua rà soát, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thấy nội dung Thông tư bảo đảm phù hợp với quy định về quyền tự do đi lại, cư trú tại Điều 12 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và Chính trị (ICCPR).
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh rà soát, chỉnh lý dự thảo Báo cáo bảo đảm phù hợp, thống nhất.



